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1
Nguyễn Huỳnh 

Thanh Tính
1997 1 CĐSP Đạo đức TH Phước Mỹ

Quy 

Nhơn

036603444

9

ntinh1604@gmail

.com

2
Nguyễn Thị 

Thanh Hoài
1998 1 CĐSP Đạo đức TH Phước Mỹ

Quy 

Nhơn

035856813

2

chingao1997@gm

ail.com

3
Nguyễn Thị 

Toàn
1994 1

ĐHSPG

DTH
Đạo đức TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

036661943

5

toananhung2410

@gmail.com

4
Trần Thị Bích 

Tâm
1967 1 THSP Đạo đức TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

035542691

6

bichtampm@gmai

l.com

5
Trần Thị Hồng 

Huệ
1966 1

ĐHSPG

DTH
Đạo đức TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

078942887

7

honghue1466@g

mail.com

6 Trần Xuân Vụ 1963 0
ĐHSPG

DTH
Đạo đức TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

035474536

2

tranvu16121963

@gmail.com

7
Nguyễn Đức Ái 

Lâm
1994 1 ĐH Đạo đức

TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

039894533

7

nguyenducailam

@gmail.com

8
Nguyễn Thị 

Hạnh
1978 1 ĐH Đạo đức

TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

090557169

9

hanhbtX123@gm

ail.com

9
Đặng Thị Hồng 

Quỳnh
1997 1 ĐH Đạo đức

TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

035398093

9

dangthihongquyn

hpc@gmail.com

10 Lê Đức Thông 1963 0 CĐSP Đạo đức
TH Ngô 

Quyền

Quy 

Nhơn

090291834

3

leducthong1963

@gmail.com

11 Tô Thị Thanh 1968 1 ĐHSP Đạo đức
TH Ngô 

Quyền

Quy 

Nhơn

091410027

6

tothithanh0123@

gmail.com

12 Trần Thị Mến 1991 1 ĐHSP Đạo đức
TH Ngô 

Quyền

Quy 

Nhơn

098114214

8

mentran1211@g

mail.com

13
Nguyễn Thị Ái 

Hảo
1969 1

ĐHSP 

TH
Đạo đức

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

098712066

9

nguyenthiaihao19

68@gmail.com

14 Đặng Thị Hiếu 1992 1
ĐHSP 

TH
Đạo đức

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

037736628

2

dangthihieu0212

@gmail.com

15 Nguyễn Thị Nhị 1993 1
ĐHSP 

TH
Đạo đức

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

035696856

8

nguyenthinhi1203

@gmail.com

16 Phan Ngọc Song 1962 0
THSP 

TH
Đạo đức

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

093590473

8

phanngocsong@g

mail.com

17 Trần Thị Thơm 1982 1
ĐHSP 

TH
Đạo đức

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

038419157

8

tranthithom.nk@g

mail.com

18 Võ Thị Nghi 1980 1 ĐHSPTH Đạo đức TH Nhơn Phú
Quy 

Nhơn

098407107

4

thinghi1980@gm

ail.com

19
Hồ Thị Hồng 

Phước
1977 1 ĐHSPTH Đạo đức TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

097485900

7

hothihongphuoc7

7@gmail.com

20 Trịnh Thị Hiếu 1992 1 ĐHSPTH Đạo đức TH Nhơn Phú
Quy 

Nhơn

034627445

5

trinhhieu147@gm

ail.com

21
Đỗ Thị Ánh 

Hồng
1980 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 

Nhơn Bình

Quy 

Nhơn

038602584

0

anhhongnhonbinh

@gmail.com

22 Phan Thị Mỹ Lệ 1980 1
ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 

Nhơn Bình

Quy 

Nhơn

098927526

5

phanmyle80@gm

ail.com

23
Trần Thị Lan 

Anh
1998 1

Cao 

Đẳng TH
Đạo đức

TH số 2 

Nhơn Bình

Quy 

Nhơn

036625028

9

Lananhch13c@g

mail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Bích Nữ - Trƣờng Tiểu học Nguyễn Khuyến

- Điện thoại: 0984922045 - Email: bichnutran70@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



24 Đỗ Xuân Đài 1965 0
Đại học 

TH
Đạo đức

TH số 2 

Nhơn Bình

Quy 

Nhơn

097323805

7

doXuandainb2@g

mail.com

25 Phan Minh Nhựt 1995 1
Đại học 

TH
Đạo đức

TH số 2 

Nhơn Bình

Quy 

Nhơn

093676097

7

phanminhnhut363

@gmail.com

26
Trần Thị Tuyết 

Mai
1978 1 ĐHSP Đạo đức TH Đống Đa

Quy 

Nhơn

093517678

1

tuyetmaigvdda@g

mail.com

27
Phạm Thị 

Tuyết Lan
1969 1 ĐH Đạo đức

TH Trần 

Quốc Toản

Quy 

Nhơn

098703024

7

phamthituyetlan0

987@gmail.com

28
Hoàng Thị Cẩm 

Tú
1974 1 ĐH Đạo đức

TH Trần 

Quốc Toản

Quy 

Nhơn

098201207

1

camtuqn1974@g

mail.com

29
Lê Thị Bích 

Ngọc
1980 1 ĐH Đạo đức

TH Trần 

Quốc Toản

Quy 

Nhơn

098284604

4

nguyenchuongqn

2013@gmail.com

30
Nguyễn Thanh 

Vũ
1981 0 ĐH Đạo đức

TH Trần 

Quốc Toản

Quy 

Nhơn

096235858

0

nguyenthanhvu26

80@gmail.com

31
Nguyễn Thị 

Loan
1970 1 TC Đạo đức

TH Trần 

Quốc Toản

Quy 

Nhơn

093515076

6

nguyenthiloan71n

p@gmail.com

32 Lê Thị Liên 10/04/1973 1 Đại học Đạo đức
TH Hoàng 

Quốc Việt

Quy 

Nhơn

039366537

9

lienlethiqn@gmai

l.com

33
Lê Thị Đình 

Ngọc
21/04/1979 1 Đại học Đạo đức

TH Hoàng 

Quốc Việt

Quy 

Nhơn

093585105

2

ledinhngoc0479

@gmail.com

34
Đỗ Thị Thu 

Hương
15/01/1980 1 Đại học Đạo đức

TH Hoàng 

Quốc Việt

Quy 

Nhơn
 

094415855

8

thuhuonghqv@g

mail.com

35 Lê Văn Hoàng 1977 0 Đại học Đạo đức
TH Trần 

Quốc Tuấn

Quy 

Nhơn

096812358

9

hoadinh36@gmai

l.com

36 Trần Phúc Linh 1971 0 ĐHSP Đạo đức TH Hải Cảng
Quy 

Nhơn

098461912

2

Tranphuclinh197

1@gmail.com; 

37 Ngô Quang Tiếp 1980 0 ĐHSP Đạo đức TH Hải Cảng
Quy 

Nhơn

093537216

9

thaytiep80@gmai

l.com

38
Nguyễn Thị 

Xuân 
1972 1 ĐHSP Đạo đức TH Hải Cảng

Quy 

Nhơn

070876318

7

ntXuan030772@

gmail.com

39
Dương Thị 

Ngọc Bích
1980 1

ĐH 

SPGDTH
Đạo đức TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

038216604

5

bich101980@gma

il.com

40
Hoàng Thị 

Thúy Liên
1966 1

ĐH SP 

Văn
Đạo đức TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

091431019

6

hthuylien@gmail.

com

41 Lâm Vịnh 1964 0
ĐH 

SPGDTH
Đạo đức TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

094524472

8

Lamvinh111964

@gmail.com

42 Võ Thị Nhiều 1980 1
ĐH 

SPGDTH
Đạo đức TH Lê Lợi

Quy 

Nhơn

033863963

9

vonhieu@gmail.c

om

Danh sách này gồm có 42 người./.
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1
Nguyễn Thị 

Tuyết Loan
1977 1

ĐHSPG

DTH
Đạo đức

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

098444317

5

tuyetloanlk77@g

mail.com

2
Trần Thị  Xuân 

Thu
1976 1

ĐHSPG

DTH
Đạo đức

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

034899749

9

Xuanthunhonphu

2@yahoo.com.vn

3
Võ Thị Kim 

Yến
1969 1

ĐHSPG

DTH
Đạo đức

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

076255677

9

yenvo1508lhp@g

mail.com

4
Phạm Thị Thu 

Vân
1971 1

ĐHSPG

DTH
Đạo đức

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

098342900

5

thuvan25101971

@gmail.com

5
Nguyễn Thị 

Minh Hải
1966 1

ĐHSPG

DTH
Đạo đức

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

098798206

6

minhhai272dienh

ong@gmail.com

6
Trần Thị Ngọc 

Tuyết
1978 1

ĐHSPG

DTH
Đạo đức

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

098350942

9

ngoctuyet.lhp12

@gmail.com

7
Lê Thị Thanh 

Thúy
1977 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Lý 

Thường Kiệt

Quy 

Nhơn

098247210

8

linh1975qn@gma

il.com

8 Lê Văn Tôn 1978 0
ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Lý 

Thường Kiệt

Quy 

Nhơn

098775406

4

thanhtramquangtr

ung@gmail.com

9 Phan Thị Hoa 1977 1
ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Lý 

Thường Kiệt

Quy 

Nhơn

036804724

2

phanhoa44456@g

mail.com

10
Nguyễn Thị 

Phương Quyên
1991 1

CĐSP 

TH
Đạo đức

TH Lý 

Thường Kiệt

Quy 

Nhơn

086848677

9

phuongquyen888

8@gmail.com

11
Phan Thị Dạ 

Thảo
1979 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Lý 

Thường Kiệt

Quy 

Nhơn

039729949

9

thuanphong76@g

mail.com

12
Phan Thị Kiều 

Trâm 
1984 1 Đại học Đạo đức TH Trần Phú

Quy 

Nhơn
0,343937

tramphan979@g

mail.com

13
Phạm Thị Hồng 

Hạnh 
1971 1 Đại học Đạo đức TH Trần Phú

Quy 

Nhơn
0,9849312

phamthihonghanh

370@yahoo.com

14 Nguyễn Thị Quế 1969 1
ĐH 

GDTH
Đạo đức TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

038248678

2

Quynhhuong2779

1@gmail.com

15
Trần Thị Thu 

Hà
1969 1 CĐSPTH Đạo đức TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn
036056407

haphuchien2016

@gmail.com

16 Lê Thị A 1968 1 Cử nhân Đạo đức
TH Võ Văn 

Dũng

Quy 

Nhơn

033901402

0

lethia280668@g

mail.com

17
Nguyễn Thị 

Thùy Linh
1968 1 Cử nhân Đạo đức

TH Võ Văn 

Dũng

Quy 

Nhơn

098825444

1

linhnhonhoi1968

@gmail.com

18
Nguyễn Thị 

Hồng Phượng
1982 1 Cử nhân Đạo đức

TH Võ Văn 

Dũng

Quy 

Nhơn

094677067

9

hongphuongvvd

@gmail.com

19 Trần Thị Bắc 1977 1
ĐHSP 

TH
Đạo đức

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

094727759

7

tranthibac597@g

mail.com

20
Phan Thị Nam 

Bình
1972 1

ĐHSP 

TH
Đạo đức

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

038787701

7

phanthinambinh

@gmail.com

21
Nguyễn Thị 

Chúc
1972 1

ĐHSP 

TH
Đạo đức

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

078753087

7

chucst1972@gma

il.com

22 Nguyễn Thị Nụ 1970 1
ĐHSP 

TH
Đạo đức

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

098347279

8

nguyenthinu798

@gmail.com

23
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
1977 1

ĐHSP 

TH
Đạo đức

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

039729482

8

nguyenthithanhth

uy251277@gmail

.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Kim Lan - Trƣờng Tiểu học Trần Quốc Toản

- Điện thoại: 0815846265 - Email: nguyenthikimlanqn2010@yahoo.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



24
Tô Thị Thu 

Thủy
1976 1

ĐHSP 

TH
Đạo đức

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

096240046

8

thuynvc0505@g

mail.com

25 Võ Thị Trâm 1966 1
ĐHSP 

TH
Đạo đức

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

039654906

8

vothitram3979@g

mail.com

26
Tống Nữ 

Quỳnh Vi
1988 1

ĐHSP 

TH
Đạo đức

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

096360077

7

tongvi3133@gma

il.com

27
Dương Thị Ánh 

Nguyệt
1979 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

090224787

7

nguyetgvqt@gmai

l.com

28
Lê Thị Hồng 

Phương
1971 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

090523823

7

phuongqt71@gm

ail.com

29
Nguyễn Thị 

Ngọc Sen
1972 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

098357001

8

ngocsen1972@g

mail.com

30
Nguyễn Thị 

Tuyết
1976 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Kim 

Đồng

Quy 

Nhơn

039719097

9

vinhnoivu09@gm

ail.com

31 Bùi Phan Hải 1968 0
ĐH  

GDTH
Đạo đức

TH Kim 

Đồng

Quy 

Nhơn

038901116

0

huyb5051@gmail

.com

32 Đinh Sâm 1965 0
ĐH  

GDTH
Đạo đức

TH Kim 

Đồng

Quy 

Nhơn
974441079

trangnth1970@g

mail.com

33 Võ Lê Hoàng Vi 1998 1 CĐSP Đạo đức TH Nhơn Hội
Quy 

Nhơn

033471234

4

volehoangvi93@g

mail.com

34 Phan Văn Ngọc 1962 0 ĐHTH Đạo đức TH Nhơn Lý
Quy 

Nhơn

098747413

5

phanvanngoc1962

@gmail.com

35
Nguyễn Văn 

Dũng
1968 0 CĐTH Đạo đức TH Nhơn Lý

Quy 

Nhơn

084509661

1

vandungqn129@

gmail.com

36 Đinh Thị Chi 1983 1 ĐHTH Đạo đức TH Nhơn Lý
Quy 

Nhơn

090149912

3

dinhchi1983@gm

ail.com

37
Đoàn Văn 

Thạnh
1970 0 ĐH TH Đạo đức

TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn

094773082

2

thanhdoanvan197

0@gmail.com

38 Trần Văn Cư 1967 0 ĐHSPTH Đạo đức
TH&THCS 

Nhơn Châu

Quy 

Nhơn
X

097287007

9

tranvancunhoncha

u@gmail.com

39 Lê Thị Mỹ Lan 33685 1 ĐH Đạo đức

TH,THCS, 

THPT Ischool 

Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
372135038

lanltm.quynhon@

ischool.edu.vn

Danh sách này gồm có 39 người./.

mailto:tranvancunhonchau@gmail.com
mailto:tranvancunhonchau@gmail.com
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1
Nguyễn Văn 

Năm
1962 0 ĐHSP Đạo đức

TH số 1 

Phước Thành

Tuy 

Phước
X 369627743

nguyenvan5aia@

gmail.com

2
Nguyễn Hồng 

Hải
1985 1 ĐHSP Đạo đức

TH số 2 

Phước Thành

Tuy 

Phước
X 395441338

datkhanh0913@g

mail.com

3
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung
1983 1 TCSP Đạo đức

TH số 2 

Phước Thành

Tuy 

Phước
X 823569324

tuyetnhungthanh2

@gmail.com

4
Nguyễn Đình 

Ba
1964 0 ĐHSP Đạo đức

TH số 2 

Phước Thành

Tuy 

Phước
X 387638089

dbapthanh2@gma

il.com

5
Ngô Thị Ngọc 

Vân
1972 1 ĐH Đạo đức

TH số 1 

Phước An

Tuy 

Phước
377673799

ngothingocvan@g

mail.com

6
Hồ Thị Xuân 

Hương
1970 1 ĐHSP Đạo đức

TH số 2 

Phước An

Tuy 

Phước
354861020

Xuanhuongpan3

@gmail.com

7
Nguyễn Xuân 

Sang
1994 0 Cao đẳng Đạo đức

TH số 2 

Phước An

Tuy 

Phước
353369457

nguyenXuansang

09101994@gmail

.com

8
Đoàn Phước 

Thuận
1962 0 ĐHSP Đạo đức

TH số 2 

Phước An

Tuy 

Phước
393901117

doanphuocthuan

@gmail.com

9 Diệp Tố Hạ My 1980 1 ĐH Đạo đức
TH số 1 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
969007941

dieptohami80@g

mail.com

10
Võ Thị Bích 

Loan
1979 1 ĐHTH Đạo đức

TH số 2 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
843004007

vothibichloangv

@gmail.com

11
Nguyễn Thanh 

Nhứt
1977 0 ĐHTH Đạo đức

TH số 2 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
968770578

thanhnhut051177

@gmail.com

12 Diệp Thế Hoa 1976 1
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
988520145

Diepthehoa76@g

mail.com

13 Võ Thị Thu Hà 1973 1
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
903578975

vothithuha.tp1@g

mail.com

14
Trương Thị 

Mộng Thường
1980 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
358216797

thuongtruong765

@gmail.com

15 Lê Văn Hương 1962 0
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 2 TT 

Tuy Phước 

Tuy 

Phước
973601688

levanhuong.tp2@

gmail.com

16
Trần Thị Bảo 

Duyên
1995 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Lộc

Tuy 

Phước
396212322

tranthibaoduyenct

h@gmail.com

17
Trần Thị Bích 

Phương
1981 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 2 

Phước Lộc

Tuy 

Phước
935862784

tranthibichphuong

462@gmail.com

18 Nguyễn Thị Chi 1971 1
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH Phước 

Nghĩa

Tuy 

Phước
386045673

chipn7103@gmai

l.com

19
Huỳnh Nguyên 

Huệ
1972 0

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Hiệp

Tuy 

Phước
352147100

nguyenhueph3@g

mail.com

20 Phạm Văn Sơn 1964 0
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Hiệp

Tuy 

Phước
782648007

phamvansonh3@

gmail.com

21
Trần Thị Minh 

Thủy
1968 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Hiệp

Tuy 

Phước
965924328

minhthuytran196

8@gmail.com

22 Lê Thị Mười 1967 1
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Hiệp

Tuy 

Phước
342420422

lethimuoiph1@g

mail.com

23 Huỳnh Thị Mùi 1976 1
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Hiệp

Tuy 

Phước
966955059

muihuynh767@g

mail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TUY PHƢỚC

GVCC hỗ trợ: Võ Thị Thanh Thuý - Trƣờng Tiểu học Số 2 Phƣớc Thắng

- Điện thoại: 0363739873 - Email: thanhthuyphuocthang2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



24 Lê Quí Kiều 1987 1
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Hiệp

Tuy 

Phước
337379399

kieuquile@gmail.

com

25 Văn Công Võ 1968 0
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 2 

Phước Hiệp

Tuy 

Phước
356898705

vocongvanph2@g

mail.com

26
Võ Thị Mỹ 

Duyên
1996 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Thuận

Tuy 

Phước
#########

meomapmun6996

@gmail.com

27 Trần Ngọc Kiều 1995 1
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Thuận

Tuy 

Phước
#########

tranngockieu1809

@gmail.com

28
Nguyễn Thị 

Quí Phong
1994 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Thuận

Tuy 

Phước
#########

quiphong123@g

mail.com

29
Nguyễn Thị 

Hiền
1988 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 2 

Phước Thuận

Tuy 

Phước
989199449

Hienn1676@gmai

l.com

30
Nguyễn Thị 

Kim Loan
1968 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH Số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
211290202

nguyenthikimloan

ps1@gmail.com

31
Đoàn Thị Như 

Hương
1997 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
367305538

nhuhuong100897

@gmail.com

32
Ngô Thị Thanh 

Thảo
1992 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
358969243

thanhthuy9a1.200

3@gmail.com

33 Nguyễn Thị Phú 1994 1
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 3 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
356821774

anhduongchieum

uaha@gmail.com

34
Nguyễn Thị 

Hoàng Dung
1978 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 3 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
987037096

dunghoangson3@

gmai.com

35
Nguyễn Thị 

Bảo Hậu
1991 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Hòa

Tuy 

Phước
963184354

baohauqn1992@g

mail.com

36
Lê Thị Thu 

Diễm
1991 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 2 

Phước Hòa

Tuy 

Phước
358944752

diemsinh1803@g

mail.com

37
Lê Thị Bích 

Tuyền
1982 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 2 

Phước Hòa

Tuy 

Phước
868871530

letuyen.gv1208@

gmail.com

38
 Nguyễn Thị 

Trang
1992 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 2 

Phước Hòa

Tuy 

Phước
386065843

nguyenthitrang18

81992@gmail.co

m

39
Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
1990 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 2 

Phước Hòa

Tuy 

Phước
382524979

Xuanspth@gmail.

com

40
Hà Thị Mỹ 

Dung
1972 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 2 

Phước Hòa

Tuy 

Phước
985222411

mydung246@gma

il.com

41
Võ Thị Hồng 

Vân
1970 1

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Hưng

Tuy 

Phước
376485704

vothihongvan70

@gmail.com

42
Nguyễn Xuân 

Hưng
1972

TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Hưng

Tuy 

Phước
935397807

nguyenXuanhung

ph@gmail.com

43 Lê Mỹ Ái Trang 1969 1
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 2 

Phước Hưng

Tuy 

Phước
989508281

nulamtrinh@gmai

l.com

44 Phạm Thị Tuyền 1993 1
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Quang

Tuy 

Phước
367895321

Phamthituyenqt8b

@gmail.com

45 Phạm Hữu Thọ 1966 0
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Quang

Tuy 

Phước
935733980

bichtuyentp89@g

mail.com

46 Lê Sĩ Lộc 1967 0
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Quang

Tuy 

Phước
386254912

lesiloc67@gmai.c

om

47 Phan Văn Bảy 1967 0
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Quang

Tuy 

Phước
338604859

phanvanbayqd@g

mail.com

48 Bùi Ngọc Bích 1965 0
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 2 

Phước Quang

Tuy 

Phước
386227997

lethicanh10.1067

@gmail.com

49 Ma Thị Tâm 1968 1
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Thắng

Tuy 

Phước
708033215

matampt1@gmail

.com

50 Trần Thị Tư 1969 1
TC Âm 

nhạc
Đạo đức

TH số 1 

Phước Thắng

Tuy 

Phước
2,566E+09

tu1966phuocthan

g@gmail.com

51
Nguyễn Xuân 

Thọ
1962 0 ĐH Đạo đức

TH số 2 

Phước Thắng

Tuy 

Phước
795597379

nguyenXuantho1

01262@gmail.co

m

Danh sách này gồm có 51 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS
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độ đào 
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Môn học 

phụ 

trách

Đơn vị công 
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huyện 

/thị Xã

Thuộc 
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KK

Điện thoại Email

1 Đỗ Thị Tố Nga 1975 1
ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Nhơn 

Phong

An 

Nhơn
398300957

ngavietbao@gmai

l.com

2
Nguyễn Hồng 

Long 
1968 0

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Nhơn 

Phong

An 

Nhơn
972829061

Honglongnguyen

82@gmail.com

3 Lê Văn Chớ 1966 0
ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Nhơn 

Hạnh

An 

Nhơn
378085682

vancho1960@gm

ail.com

4 Đặng Thị Thảo 1976 1
ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Nhơn 

Hạnh

An 

Nhơn
332476665

thithaohanh1@g

mail.com

5
Nguyễn Sĩ 

Đăng Khoa
1976 0 ĐHSP Đạo đức

TH số 1 Đập 

Đá

An 

Nhơn
977618559

khoanguyenannho

n@gmail.com

6 Trần Văn Do 1965 0
CĐSP 

GDTH
Đạo đức

 TH số 2 Đập 

Đá

An 

Nhơn
346910107

tranvando250119

65@gmail.com

7
Đào Thị Kim 

Loan
1968 1

CĐSP 

Toán
Đạo đức

 TH số 2 Đập 

Đá

An 

Nhơn
976157439

daokimloandd@g

mail.com

8 Phạm Văn Lợi 1963 0 ĐHSPTH Đạo đức TH Nhơn Hậu
An 

Nhơn 

0.3430945

47

phamvanloiannho

n@gmail.com

9
Nguyễn Văn 

Đây
1963 0 THSP Đạo đức TH Nhơn Mỹ

An 

Nhơn
702702412

nguyenvandaynho

nmy@gmail.com

10
Phạm Đình 

Phước
1968 0

ĐH 

GDTH
Đạo đức TH Nhơn Mỹ

An 

Nhơn
978893928

Phamdinhphuoc1

968@gmail.com

11
Nguyễn Ngọc 

Đồng
1964 0

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 

Nhơn Thành

An 

Nhơn
385356675

nguyenngocdong

64@gmail.com

12
Tôn Thị Thu 

Liễu
1974 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 

Nhơn Thành

An 

Nhơn
949826035

thulieunt123@gm

ail.com

13
Nguyễn Văn 

Anh
1974 0

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH số 2 

Nhơn Thành

 An 

Nhơn

098 

4379048

vananh0574@gm

ail.com

14 Trương Lê Vinh 1976 0
ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Nhơn 

Phúc

An 

Nhơn
705561329

truonglevinh1976

@gmail.com

15
Nguyễn Thị 

Hằng
1974 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức TH Nhơn Lộc

An 

Nhơn
382245190

nguyenthihoaTH

CS 

9a2@gmail.com

16 Phan Mão 1965 0
ĐH 

GDTH
Đạo đức TH Nhơn Lộc

An 

Nhơn
395158348

phanmao@gmail.

com

17 Võ Thị Nga 1984 1
ĐH 

GDTH
Đạo đức TH Nhơn Lộc

An 

Nhơn
987270674

thivonga@gmail.c

om

18
Nguyễn Thị 

Nguyệt
1978 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức TH Nhơn Thọ

An 

Nhơn
369926739

nguyetnhontho@

gmail.com

19 Lê Kỳ Vọng 1975 0 TCSP Đạo đức TH Nhơn Thọ
An 

Nhơn
385852434

tuanannhon991@

gmail.com

20 Huỳnh Văn Hoa 1967 0
ĐH 

GDTH
Đạo đức TH Nhơn Tân

An 

Nhơn
394989123

phamhuong16121

967@gmail.com

21
Nguyễn Phan 

Châu
1962 0

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Nhơn

 Hưng

An 

Nhơn
935294279

phanchau0209@g

mail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THỊ XÃ AN NHƠN

GVCC hỗ trợ: Bùi Thị Bích Hoa - Trƣờng Tiểu học số 1 Bình Định

- Điện thoại: 0934995496 - Email: buihoabd.15@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



22 Trần Văn Lợi 1975 0
ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Nhơn

 Hưng

An 

Nhơn
824439260

loannguyennhonh

ung2@gmail.com

23
Nguyễn Thị 

Ngọc Hoa
1972 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH 1

 Bình Định

An 

Nhơn
905924339

nguyenhoadung7

0@gmail.com

24
Đoàn Thị Mai 

Hoa
1972 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH 2

 Bình Định

An 

Nhơn
967696399

maihoa0112@yah

oo.com.vn

25
Hồ Thị Thanh 

Thảo
1977 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH 2

 Bình Định

An 

Nhơn
935967199

thaoths2binhdinh

@gmail.com

26 Võ Thị Thủy 1993 1
ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH 1 Nhơn 

Hòa

An 

Nhơn
359132953

vothithuygdth.93

@gmail.com

27 Đồng Xuân Sơn 1966 0
ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH 1 Nhơn 

Hòa

An 

Nhơn
988195579

Xuanson072000

@gmail.com

28 Hà Xuân Cảnh 1964 0
ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH 2 Nhơn 

Hoà

 An 

Nhơn
935983773

haXuancanh64@

gmail.com

29 Võ Ngọc Khoan 1964 0
ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH 2 Nhơn 

Hoà

 An 

Nhơn
352497680

vongockhoan@g

mail.com

Danh sách này gồm có 29 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
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Trình 

độ đào 

tạo

Môn học 

phụ 

trách
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tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 
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KK

Điện thoại Email

1 Huỳnh Văn Hóa 03/06/1962 0 ĐHSPTH Đạo đức TH Cát Thành Phù Cát
036708400

9

hoahuynhvan196

2@gmail.com

2
Nguyễn Thị 

Minh
16/4/1975 1 ĐHSPTH Đạo đức TH Cát Thành Phù Cát

039943003

9

minh3162@gmail

.com

3
Nguyễn Văn 

Thảo
08/10/1965 0 ĐHSPTH Đạo đức TH Cát Thành Phù Cát

037241750

3

thaonguyenvanthc

t1965@gmail.co

m

4
Nguyễn Thị 

Sang
01/12/1979 1 ĐHSPTH Đạo đức TH Cát Thành Phù Cát

098429320

4

sangcatthanh@g

mail.com

5 Võ Thị Thu 03/01/1975 1 ĐHSP Đạo đức
TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

097901549

1

thuck1975@gmai

l.com

6
Nguyễn Thị 

Hồng Vân
23/09/1978 1 ĐHSP Đạo đức

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

097510493

9

vancatkhanh@gm

ai.com

7 Đoàn Hữu Duy 25/02/1979 0 ĐHSP Đạo đức
TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

039404003

9

doanhuuduy79@y

ahoo.com.vn

8 Phan Cát Bình 01/06/1972 0 CĐSP Đạo đức
TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

038546818

0

phancatbinh@gm

ail.com

9 Võ Văn Hướng 18/08/1968 0 CĐSP Đạo đức
TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

035569761

0

vovanhuong68@g

mail.com

10
Nguyễn Thị 

Bảo Trang
06/06/1994 1 CĐSP Đạo đức

TH số 1 Cát 

Minh

 Phù 

Cát

033790916

7

baotrang.asiansch

ool@gmail.com

11 Trần Thị Hương 20/04/1968 1 CĐSP Đạo đức
TH số 1 Cát 

Minh

 Phù 

Cát

035211673

4

tranhuong68@gm

ail.com

12 Đào Văn Trung 12/06/1966 0 CĐSP Đạo đức
TH số 1 Cát 

Minh

 Phù 

Cát

035377311

6

daotrungthanhcm

3@gmail.com

13 Trần Thị Sang 23/10/1973 1
ĐHSP 

TH
Đạo đức

TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

038911431

7

tranthisangcm2@

gmail.com

14 Lê Anh Duy 20/101982 0 ĐHSPTH Đạo đức
TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

098554119

6

duyleanh82@gma

il.com

15
Châu Thanh 

Dũng
20/7/1963 0 ĐHTH Đạo đức

TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát 986743924

dungchauthanh63

cm2@gmail.com

16 Hồ Hợi 16/2/1962 0 CĐSP Đạo đức
TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát 376862451

hohoiCatminh2@

gmail,com

17
Trần Thị Thu 

Ngọc
22/05/1905 1 ĐHSP Đạo đức TH Cát Tài Phù Cát X

038385534

7

tranthithungoc196

9@gmail.com

18
Võ Thị Bích 

Thủy
06/10/1968 1 ĐHSP Đạo đức

TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

033775912

9

vobichthuyhanh1

@gmail.com

19 Cao Thị Nở 09/09/1967 1 CĐSP Đạo đức
TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

079808218

8

nocaothi403@gm

ail.com

20
Nguyễn Thị 

Khanh
10/08/1967 1 CĐSP Đạo đức

TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

036695823

4

nguyendinhkhai7

7@gmail.com

21 Võ Văn Phúc 12/08/1961 0 TCSP Đạo đức
TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

033380295

8

phucvohanh1@g

mail.com

22 Võ Thị Hoa 21/05/1905 1 ĐHSPTH Đạo đức
TH Số 2 Cát 

Hanh
Phù Cát 987714009

vothihoaths2ch@

gmail.com

23 Nguyễn Thanh 15/12/1963 0 CĐSP Đạo đức TH Cát Hiệp Phù Cát
097488769

7

thanhthcathiep19

63@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ CÁT - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Sự - Trƣờng Tiểu học số 2 Cát Tài

- Điện thoại: 0979015174 - Email: sunguyenthi.2011@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)
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24
Nguyễn Văn 

Tiến
10/10/1963 0 CĐSP Đạo đức TH Cát Hiệp Phù Cát

036600108

5

tiennguyen.10106

3@gmail.com

25 Lê Thị Ái Nhân 19/05/1905 1 ĐHSPTH Đạo đức TH Cát Lâm Phù Cát X
097587214

9

lethiainhan068@

gmail.com

26
Trương Thị Lệ 

Thủy
19/05/1905 1 ĐHSPTH Đạo đức TH Cát Lâm Phù Cát X

035201654

9

phanminhu@gma

il.com

27
Hồ Trọng 

Hoách
14/05/1905 0 CĐTH Đạo đức TH Cát Sơn Phù Cát X

097798710

6

hotronghoachscs

@gmail.com

28
Ngô Thị Hồng 

Hiệp
12/10/1969 1 Đại học Đạo đức

TH số 1 Ngô 

Mây

 Phù 

Cát

098876213

9

ngohiepnm1@gm

ail.com

29
Lê Thị Kim 

Phúc
20/08/1968 1 Đại học Đạo đức

TH số 1 Ngô 

Mây

 Phù 

Cát

036751821

9

lethikimphuc.68

@gmail.com

30
Trần T. Xuân 

Hương
10/01/1974 1 Đại học Đạo đức

TH số 1 Ngô 

Mây

 Phù 

Cát

078752690

0

Xuanhuongnm@g

mail.com

31
Thái Thị Minh 

Nghĩa
15/05/1982 1 Đại học Đạo đức

TH số 1 Ngô 

Mây

 Phù 

Cát

084828100

3

thaithiminhnghia

@gmail.com

32
Nguyễn T. Thu 

Thuỷ
30/06/1970 1 Đại học Đạo đức

TH số 1 Ngô 

Mây

 Phù 

Cát

097698628

8

nguyenthithuthuy

pc@gmail.com

33 Trần Thị Thủy 10/12/1983 1 ĐHSP Đạo đức
TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

098758676

6

sonthuybinhyen0

@gmail.com

34
Huỳnh Thị 

Mộng Thu
09/01/1970 1 ĐHSP Đạo đức

TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

036414824

6

mongthuanbinh@

gmail.com

35 Phan Thị Hạnh 20/03/1975 1 ĐHSP Đạo đức
TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

097897610

8

hanh1975cattan@

gmail.com

Danh sách này gồm có 35 người./.
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TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn học 

phụ 

trách

Đơn vị công 

tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1
Đặng Thị Thùy 

Dương
02/06/1905 1

ĐHGDT

H
Đạo đức

TH số 1 Cát 

Tân
Phù Cát 348879630

lacongvuong925

@gmail.com

2
Nguyễn Thị 

Luyến
29/05/1905 1 CĐTH Đạo đức

TH số 1 Cát 

Tân
Phù Cát 376491360

nguyenthiluyenct

1@gmail.com

3 Phạm Thị Cúc 19/05/1905 1 CĐTH Đạo đức
TH số 1 Cát 

Tân
Phù Cát 358129277

Phamthicuccattan

1@gmail.com

4 Trần Thi Mười 12/12/1972 1
ĐHGDT

H
Đạo đức

TH số 2 Cát 

Tân
Phù Cát

0378 788 

029

muoiphuongpc@

gmail.com

5 Hà Văn Lành 02/01/1965 0
ĐHGDT

H
Đạo đức

TH số 2 Cát 

Tân
Phù Cát

038 830 

2557

havanlanhcattan

@gmail.com

6 Lý Thu Đông 20/9/1973 1 ĐHSP Đạo đức
TH số 1 Cát 

Trinh
Phù Cát

098950700

8

thudong38@gmai

l.com

7
Nguyễn Thị 

Tiếp
20/05/1905 1 ĐHSPTH Đạo đức

TH số 2 Cát 

Trinh
Phù Cát

039986271

4

tiepnguyen1967@

gmail.com

8
Hoàng Thị 

Thanh Nga
02/06/1905 1 ĐHSPTH Đạo đức

TH số 2 Cát 

Trinh
Phù Cát

091422446

7

hoangnga271180

@gmail.com

9
Đặng Thị 

Thanh Nga
26/11/1966 1 ĐHSPTH Đạo đức

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

094878403

4

thanhnga-

ct3@yahoo.com.v

n

10 Trần Thị Thanh 15/11/1968 1 CĐSPTH Đạo đức
TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

097297445

7

thanhtran.ttt68@g

mail.com

11
Phan Thị 

Phương Dung
29/05/1905 1 ĐH Đạo đức

TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

098433861

8

phuongdung1976

0@gmail.com

12
Hồ Thị Thanh 

Chung
20/05/1905 1 CĐ Đạo đức

TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

037643525

9

chungho.150467

@gmail.com

13 Đặng Văn Tiến 06/06/1968 0
ĐHGDT

H
Đạo đức TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

962014571

dangtiencatnhon1

968@gmail.com

14 Nguyễn Thái Hổ 03/10/1971 0
ĐHGDT

H
Đạo đức TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

859492693

nguyenthaiho031

01971@gmail.co

m

15
Đỗ Thị Nhã 

Tịnh
20/01/1992 1 ĐHSP Đạo đức TH Cát Hưng Phù Cát X

033551015

1

nhatinh23@gmail

.com

16
Nguyễn Đình 

Thuận
05/05/1974 0 ĐHSP Đạo đức TH Cát Hưng Phù Cát X

039872812

7

dinhthuan74@gm

ail.com

17
Nguyễn Văn 

Thuận
10/05/1963 0 CĐSP Đạo đức TH Cát Hưng Phù Cát X

078297830

6

nguyenvanthuanc

h63@gmail.com

18
Phạm Ngọc 

Điền
15/10/1972 0 ĐHTH Đạo đức

 TH Cát 

Thắng
Phù Cát

091424698

8

ngocdiencatthang

@gmail.com

19 Phan Thị Ánh 18/12/1966 1 CĐSP Đạo đức
 TH Cát 

Thắng
Phù Cát

034709947

1

phanthianh1966

@gmail.com

20
Huỳnh Ngọc 

Hiệu
09/09/1975 0 ĐHTH Đạo đức

 TH Cát 

Thắng
Phù Cát 086804288

huynhngochieu@

gmail.com

21 Trần Thị Lệ 24/03/1979 1
ĐHGDT

H
Đạo đức

TH Cát 

Chánh
Phù Cát

034521535

4

tranthilecatchanh

@gmail.com

22 Trần Văn Vinh 04/05/1971 0
ĐHGDT

H
Đạo đức

TH Cát 

Chánh
Phù Cát

038419350

4

tranvinhthcc@gm

ail.com

23 Võ Thị Mười 26/05/1978 1
ĐHGDT

H
Đạo đức

TH Cát 

Chánh
Phù Cát

035813358

9

vomuoi123@gma

il.com

HUYỆN PHÙ CÁT - LỚP 2

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

GVCC hỗ trợ: Diệp Thị Vũ Dung - Trƣờng Tiểu học Cát Tân

- Điện thoại: 0912372757 - Email: diepthivudung@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)
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24
Nguyễn Thị 

Kim Tuyến
13/04/1981 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức  TH Cát Tiến Phù Cát

097431128

1

kimtuyen1368@g

mail.com

25 Trần Văn Khanh 22/05/1967 0
ĐH 

GDTH
Đạo đức  TH Cát Tiến Phù Cát

098703019

2

tranvankhanh225

1967@gmail.com

26 Võ Ngọc Viên 04/06/1972 0
ĐH 

GDTH
Đạo đức  TH Cát Tiến Phù Cát

091513730

8

vongocvien72@g

mail.com

27 Đỗ Xuân Khải 28/04/1971 0
ĐH 

GDTH
Đạo đức  TH Cát Tiến Phù Cát

039792727

0

Xuankhai71@gm

ail.com

28 Đỗ Quý Tân 01/01/1971 0
ĐH 

GDTH
Đạo đức  TH Cát Tiến Phù Cát

098656687

2

tandoquy@yahoo.

com.vn

29 Trần Văn Thảo 21/05/1905 0 CĐTH Đạo đức TH  Cát Hải Phù Cát 356710895
vothibay07@gma

il.com

30
Nguyễn Thị 

Thanh Bình
29/05/1974 1 ĐHTH Đạo đức TH  Cát Hải Phù Cát 986721774

THANHBINHCH

1974@GMAIL

31
Nguyễn Thanh 

Thạnh
30/10/1976 0 ĐHTH Đạo đức TH  Cát Hải Phù Cát 354685003

nguyenthanhthanhch76

@gmail.com

32 Mai Xuân Quốc 25/09/1975 0 ĐHTH Đạo đức TH  Cát Hải Phù Cát 364818862
maiXuanquoc75

@yahoo.com.vn

33
Phạm Văn 

Thanh
14/10/1968 0 CĐTH Đạo đức TH  Cát Hải Phù Cát 762766891

pcpvthanh@gmail

.com

Danh sách này gồm có 33 người./.
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TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn học 

phụ 

trách

Đơn vị công 

tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1 Nguyễn Thị Hậu 16/12/1968 1 ĐH Đạo đức TH Mỹ Phong Phù Mỹ 357362784
nguyenthihaugv1

968@gmail.com

2
Phan Thị Minh 

Thảo
28/09/1975 1 ĐH Đạo đức TH Mỹ Phong Phù Mỹ 368111393

thaomyphong@ya

hoo.com

3 Đỗ Thị Phải 1979 1 ĐH Đạo đức
 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 989555479

dothiphai279@g

mail.com

4 Đỗ Thị Cúc 1970 1 ĐH Đạo đức
 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 394923452

cucc1bd@gmail.c

om

5
Bùi Thị Hồng 

Dân
1981 1 ĐH Đạo đức

 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 915592637

hongdanbui@gma

il.com

6
Nguyễn Thị 

Hồng Ny
26/01/1996 1 ĐH Đạo đức

TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 986949114

nynguyen260196

@gmail.com

7
Nguyễn Thị 

Thu Dung
10/03/1969 1 ĐH Đạo đức

TH số 1 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ X 975559648

thudung1969@g

mail.com

8
Nguyễn Văn 

Nhơn
1962 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ Tài Phù Mỹ 857492616

vannhontai1@gm

ail.com

9
Nguyễn Thị Mỹ 

Diễm
1996 1 Cao đẳng Đạo đức TH Mỹ Tài Phù Mỹ 397238894

diemnguyench12b

@gmail.com

10 Ngô Thị Đào 1992 1 ĐH Đạo đức TH Mỹ Tài Phù Mỹ 911139746
ngothidao92@gm

ail.com

11
Đặng Thị Kim 

Vân
1966 1 ĐH Đạo đức TH Mỹ Tài Phù Mỹ 965218517

vandang150966@

gmail.com

12 Trần Thị Cạnh 04/08/1967 1 ĐH Đạo đức TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0964613
canhtranph@gmai

l.com

13 Hồ Quang Minh 06/10/1971 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0377669
hqminhmyduc@g

mail.com

14 Lê Văn Thảo 03/05/1971 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0988821
vanthaomd@gmai

l.com

15 Phan Văn Tiến 20/12/1966 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0369627
chessbin12@gmai

l.com

16 Võ Văn Hùng 22/7/1964 0
Trung 

cấp
Đạo đức TH Mỹ Trinh Phù Mỹ 343702262

hungvomytrinh@

gmail.com

17
Lê Thị Tuyết 

Mai
30/12/1966 1 ĐH Đạo đức TH Mỹ Trinh Phù Mỹ 989795677

mai301266@gma

il.com

18 Trần Kim  Vinh 1965 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ Cát Phù Mỹ 984571561
vtrankimvinh@g

mail.com

19
Nguyễn Văn 

Thạnh 
1971 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ Cát Phù Mỹ 979495850

nguyenthanhmyca

t@gmail.com

20 Nguyễn Hữu Vị 1977 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ Cát Phù Mỹ 946197267
nguyenhuuaiuyen

@gmail.com

21 Trần Văn Xưa 20/08/1966 0 ĐH Đạo đức
TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 396104286

tranvanXua66@g

mail.com

22 Tô Kim Lê 20/06/1966 0 ĐH Đạo đức
TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 384074005

tokimlemychanh2

@gmail.com

23 Võ Gia Hân 1998 1 Cao đẳng Đạo đức
 TH số 2 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 376757197

vogiahan312@gm

ail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ MỸ

GVCC hỗ trợ: Trần Đức Nông - Trƣờng Tiểu học Mỹ Lộc

- Điện thoại: 0935994238 - Email: tranducnong1979@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



24 Trần Văn Cang 1962 0 ĐH Đạo đức
TH Mỹ 

Chánh Tây
Phù Mỹ 354569518

vancangtran1@g

mail.com

25 Đặng Hoàng Sa 1974 0 ĐH Đạo đức
TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 394013427

sathanh2@gmail.

com

26
Đặng Thị Yến 

Dân
1997 1 Cao đẳng Đạo đức

TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 969775458

dangthiyendan@g

mail.com

27
Đặng Văn 

Nghĩa
20/03/1967 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,9883742

bichnguyet1007@

gmail.com

28
Huỳnh Văn 

Châu
11/06/1969 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,9732256

huynhvanchauths

1@gmail.com

29 Bùi Xuân Hạnh 09/02/1973 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,3622054
hanhmc2@gmail.

com

30
Nguyễn Thị 

Bích Loan
03/01/1968 1 ĐH Đạo đức

TH số 1 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 978880532

bichloan.tieuhocs

o1phumy@gmail.

com

31 Võ Thị Thu 17/08/1970 1 ĐH Đạo đức
TH số 1 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 382486602

thuvo.17081970

@gmail.com

32
Nguyễn Thị Lệ 

Hằng 
1994 1 Cao đẳng Đạo đức

TH số 2 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 982812502

lehang502@gmail

.com

33
Trần Thị Thanh 

Hiền
1997 1 Cao đẳng Đạo đức

TH số 2 Mỹ 

Thọ
Phù Mỹ 348674539

tranthithanhhien9

7@gmail.com

34 Bùi Thị Bảy 10/10/1971 1 ĐH Đạo đức
TH số 1 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 935418229

baymh1@gmail.c

om

35
Đặng Văn 

Quang
19/05/1970 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ An Phù Mỹ 344283793

quangmyanc1@g

mail.com

36 Lê Minh Hải 24/01/1989 0
Trung 

cấp
Đạo đức TH Mỹ An Phù Mỹ 888351851

leminhhaibd@gm

ail.com

37 Bùi Thị Hầu 01/04/1970 1 ĐH Đạo đức TH Mỹ An Phù Mỹ 377346558
haumyan@gmail.

com

38
Nguyễn Thành 

Hiệp
08/10/1964 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 942617644

hiepmyloi1phumy

binhdinh@gmail.

com

39 Đỗ Tấn Hưng 26/06/1969 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 777501860
hungdotanmyloi1

@gmail.com

40
Cao Quỳnh 

Hương
10/11/1997 1 ĐH Đạo đức

 TH Mỹ 

Quang

 Phù 

Mỹ
353994732

caoquynhhuong0

69@gmail.com

41
Phạm Thị Thu 

Thủy
27/07/1969 1 ĐH Đạo đức

 TH Mỹ 

Quang

 Phù 

Mỹ
986563045

phamthuymyquan

g@gmail.com

42
Nguyễn Thị 

Lĩnh
08/03/1977 1 ĐH Đạo đức  TH Số 2 Mỹ 

Thắng

Phù Mỹ X 934938984
linhnguyendt1509

@gmail.com

43 Trần Thị Thảo 20/11/1987 1 ĐH Đạo đức  TH Số 2 Mỹ 

Thắng

Phù Mỹ X 395355745

hoahuongduong2

01187@gmail.co

m

44
Nguyễn Thị 

Nhung
15/09/1981 1 ĐH Đạo đức  TH Số 2 Mỹ 

Thắng

Phù Mỹ X 363888773
hongnhungmt2@

gmail.com

45
Phan Thị Thanh 

Tuyết
02/12/1981 1 ĐH Đạo đức  TH Số 2 Mỹ 

Thắng

Phù Mỹ X 344337043
phungtuyetnhu04

@gmail.com

46
Trương Thị 

Bích
20/04/1967 1 ĐH Đạo đức

TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 345021030

truongthibichmt1

@gmail.com

47
Nguyễn Tấn 

Tùng
05/03/1971 0 ĐH Đạo đức

TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 365485657

tantung71@gmail

.com

48 Võ Văn Tùng 20/04/1966 0 ĐH Đạo đức
TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 375466039

vovantungmt@g

mail.com

49 Bùi Thị Bính 1968 1 ĐH Đạo đức
TH số 1 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ X 978628063

thanhbinhmyhiep

@gmail.com

50
Nguyễn Thị 

Vạn Phong
1969 1 ĐH Đạo đức

TH số 2 thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 384557159

vanphongnguyen

156@gmail.com

51
Trần Thanh 

Nghị
1985 1 ĐH Đạo đức TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 978401443

tranthanhnghi197

7@gmail.com

52 Phan Thành Tri 1964 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 777088862
phanthanhtrigv@

gmail.com

53 Võ Đức Thịnh 1977 0 ĐH Đạo đức TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 905742586
ducthinhgvmt2@

gmail.com

Danh sách này gồm có 53 người./.
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1
Nguyễn Thị 

Ngọc Thiện
1993 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
393676072

Ngocthien071119

93@gmail.com

2 Bùi Thị Phước 1968 1
ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
766557180

buithiphuoc51196

8@gmail.com

3 Huỳnh Xuân Tụ 1969 0
ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
384620795

Xuantuhcb@gmai

l.com

4
Đặng Xuân 

Cường
1966 0

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
985901263

dangXuancuongh

cb1@gmail.com

5 Bùi Văn Bửu 1972 0 ĐH Đạo đức
TH Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
984571206

buivanbuu100@g

mail.com

6
Dương Ngọc 

Tình
1969 0 ĐH Đạo đức

TH Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
368268192

ngoctinhhcu@gm

ail.com

7 Nguyễn Thế Kỷ 1982 0 ĐH Đạo đức
TH Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
977949567

theky1982@gmai

l.com

8 Trương Thị Hà 1978 1
CĐSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
905991141

truongthiha41@g

mail.com

9
Nguyễn Văn 

Diệt
1970 0

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
778558579

nguyenvandiettq

@gmail.com 

10
Huỳnh Thị 

Phượng
1973 0

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 2 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
363448473

phuongty2012@g

mail.com

11 Hồ Thị Nghĩa 1995 1
ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
347922141

nghiaho1505@g

mail.com

12 Đỗ Thị Diễn 1968 1
ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
335157204

dientqb1@gmail.

com

13
Nguyễn Thị 

Thuý Hằng
1992 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
969162024

thuyhang9295@g

mail.com

14
Nguyễn Thị 

Kim Nga
1992 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
357773504

kimnga203.gdth

@gmail.com

15
Võ Thị Bích 

Ngọc
1969 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
944710218

ngoctqb@gmail.c

om

16
Lê Thị Minh 

Tiến
1977 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
769486987

letientqb2@gmail

.com

17
Cao Thị Bích 

Phượng
1994 1 TCSP Đạo đức

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
384845369

phuongbich2894

@gmail.com

18 Võ Thị Nguyệt 1972 1
ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
984239405

nguyetdatlam@g

mail.com

19 Phan Thị Bé 1972 1
ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
353943679

phanthibe@gmail

.com

20
Đỗ Thị Thuý 

Hiền
1973 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
389020456

dothuyhienk1@g

mail.com

21
Đinh Thị Như 

Hoa
1972 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 2 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
377027123

dinhhoatqn2@gm

ail.com

22
Lê Thị Phương 

Trinh
1996 1 ĐHSPTH Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
356207049

lethiphuongtrinhv

n@gmail.com

23
Trang Thị 

Tuyết Mai
1995 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
969436956

tuyetmaitrang9@

gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

THỊ XÃ HOÀI NHƠN

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Ngọc Bích - Trƣờng Tiểu học số 1 Bồng Sơn

- Điện thoại: 0989597878 - Email: bichbs79@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



24 Lê Đình Quang 1964 0
ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
935168157

ledinhquang08.04

.1964@gmail.co

m

25
Nguyễn Thị Trà 

Giang
1993 1

TCSP 

Tiểu học
Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
903527280

tragiang2521993

@gmail.com

26
Huỳnh Thị 

Thanh Hải
1977 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
962349679

h0962349679@g

mail.com

27
Đặng Thị Bích 

Phượng
1979 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
988135727

phuong.bich.dang

@gmail.com

28
Phan Thị Lệ 

Trâm 
1982 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
935006303

phanthiletram82

@gmail.com

29 Nguyễn Văn Tốt 1968 0
CĐSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 2 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
973149927

vantot1964@gma

il.com

30 Võ Thụy Chi 1996 1
ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 2 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
327889051

chivo10051996@

gmail.com

31
Nguyễn Thị 

Phương Hoa
1969 1 ĐHSP Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
974979865

hoahoaihuong2@

gmail.com

32 Lê Thị Hay 1979 1 ĐHSP Đạo đức
TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
973253095

lht201079@gmail

.com

33
Lê Thị Ngọc 

Thành
1975 1 ĐHSP Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
353655319

thanhhh1@gmail.

com

34
Hồ Thị Hồng 

Ân
1976 1 ĐHSP Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
358051373

Hothihongan1@g

mail.com

35 Đăng Thị Thắm 1971 1
ĐHSP 

TH
Đạo đức

TH số 3 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
366338292

dangthitham1@g

mail.com

36
Ngô Thị Bích 

Cơ
1995 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức TH Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
X 336779815

ntbc1995@gmail.

com

37 Lê Thị Đường 1982 1
ĐH 

GDTH
Đạo đức TH Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
X 917882091

dle8292@gmail.c

om

38
Lê Thị Hồng 

Bích
1973 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
397883303

lethihongbich1@

gmail.com

39
Nguyễn Thị 

Hoài Anh
1992 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
987838401

hoajanhangel@g

mail.com

40
Võ Thị Mỹ 

Duyên
1997 1 Cao đẳng Đạo đức

TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
353993309

myduyen031997

@gmail.com

41
Nguyễn Văn 

Vinh
1975 0 ĐHTH Đạo đức

TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
902221319

Vinhhoaitan2@g

mail.com

42
Nguyễn Quang 

Thái
1994 0 ĐHTH Đạo đức

TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
868380152

quangthaino0108

1994@gmail.com

43
Nguyễn Thị 

Thu Hiền 
1978 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
935963986

hienthbs@gmail.c

om

44
Lê Thị Thùy 

Linh
1978 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
944074809

thuylinhbs78@g

mail.com

45
Trần Vũ Ngọc 

Quỳnh
1978 0 ĐHSPTH Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
934746378

quynhtran.200278

@gmail.com

46
Nguyễn Thị 

Phương Linh
1973 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
947652279

phuonglinh7305

@gmail.com

47
Nguyễn Thị 

Thanh 
1968 1

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
368109934

thanhdk3@gmail.

com

48 Hà Lan Phương 1998 1
Trung 

cấp
Đạo đức

TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 963335875

haphuong0810.hl

p@gmail.com

49 Trần Thị Vân 1966 1 Cao đẳng Đạo đức
TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 975932641

tranthivan6@gma

il.com

50 Huỳnh Thị Thúy 1978 1
ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 2 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
961580353

th127782@gmail.

com

51
Dương Văn 

Khoa
1967 0

ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
368281282

khoagiaovien@g

mail.com

52 Lê Văn Công 1961 0
ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
978039511

vancong61@gmai

l.com

Danh sách này gồm có 52 người./.
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Điện thoại Email

1
Nguyễn Văn 

Minh
1975 0 Cao đẳng Đạo đức TH Bok Tới Hoài Ân X 396601986

minhgiaovienbokt

oi@gmail.com

2
Hoàng Thị Thu 

Hằng
1975 1 ĐH Đạo đức

TH Đak 

Mang
Hoài Ân X 984461048

hoanghanganson7

4@gmail.com

3
Hồ Thị Hồng 

Ánh
1976 1 ĐH Đạo đức TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 343166291

hothihonganh75

@gmail.com

4 Đỗ Thị Mỹ 1968 1 Cao đẳng Đạo đức TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 702295226
mydo68@gmail.c

om

5
Nguyễn Phước 

Hảo
1973 0 ĐH Đạo đức TH Ân Hữu Hoài Ân X 977365642

phuochao0977@g

mail.com

6
Thái Thị Thanh 

Soạn
1977 1 ĐH Đạo đức TH Ân Hữu Hoài Ân X 989661379

soangvth@gmail.

com

7
Nguyễn Thị 

Thanh Hải
1967 1 ĐH Đạo đức

TH Ân 

Tường Tây
Hoài Ân 335118179

Haihue119@gmai

l.com

8
Trần Thị Thanh 

Nhàn
1979 1 Cao đẳng Đạo đức

TH Ân 

Tường Tây
Hoài Ân 364648018

dntnhuyngan@g

mail.com

9
Bùi Thị Mỹ 

Hằng
1967 1 ĐH Đạo đức

TH Ân 

Tường Tây
Hoài Ân 972102646

Hangmyhang3871

2gmail.com

10
Nguyễn Thị 

Thanh Thủy
1970 1 ĐH Đạo đức

TH Ân 

Tường Tây
Hoài Ân 367910212

Thuy2727@gmail

.com

11 Lê Văn Giáo 1964 0 Cao đẳng Đạo đức
TH Ân 

Tường Đông
Hoài Ân X 982008788

hothinghia65@g

mail.com

12
Trần Thị 

Phương Hồng
1971 1 ĐH Đạo đức TH Ân Đức Hoài Ân 359675748

phuonghonggv71

@yahoo.com.vn

13 Phạm Văn Viên 1970 0 ĐH Đạo đức TH Ân Đức Hoài Ân 394116290
viengv.bao@gmai

l.com

14
Phan Thị Minh 

Chung
1969 1 ĐH Đạo đức TH Ân Đức Hoài Ân 979058379

chungad2@gmail.

com

15
Nguyễn Trung 

Tín
1970 0 ĐH Đạo đức TH Ân Đức Hoài Ân 393890920

tinnguyentrung70

@gmail.com

16
Nguyễn Văn 

Thiệt
1963 0 Cao đẳng Đạo đức TH Ân Phong Hoài Ân 392739790

thietanphong@g

mail.com

17
Ngô Thị Tuyết 

Nhung
1980 1 ĐH Đạo đức TH Ân Phong Hoài Ân 384938679

nhunganphong@

gmail.com

18
Nguyễn Thị 

Phương
1979 1 ĐH Đạo đức

TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 376871136

thiphuongtbh@g

mail.com

19 Lê Thị Thu Tín 1976 1 ĐH Đạo đức
TH Tăng Bạt 

Hổ
Hoài Ân 977630932

minhhung@gmail

.com

20 Nguyễn Thị Nga 1968 1 Cao đẳng Đạo đức
TH Tăng 

Doãn Văn
Hoài Ân 973929901

vminhphung@gm

ail.com

21
Nguyễn Thị 

Mươi
1973 1 ĐH Đạo đức TH Ân Tín Hoài Ân 379463278

muoiantin@gmail

.com

22
Nguyễn Thị 

Minh Tâm
1967 1 ĐH Đạo đức TH Ân Mỹ Hoài Ân 386002463

quynhbeyeu@gm

ail.com

23
Đặng Thị Ngọc 

Thảo
1968 1 ĐH Đạo đức

 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 345221002

ngocthaoanhaodo

ng@gmail.com

24 Sử Quốc Độ 1965 0 ĐH Đạo đức
 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 914957000

suquocdo@yahoo

.com.vn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN HOÀI ÂN, AN LÃO

GVCC hỗ trợ: Đàm Công Mẫn - Trƣờng Tiểu học Đăk Mang

- Điện thoại: 0368383559 - Email: c1dakmangha.binhdinh@moet.edu.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



25 Huỳnh Thị Vệ 1978 1 ĐH Đạo đức
TH Ân Hảo 

Tây
Hoài Ân X

0914 363 

758

huynhthive1978

@gmail.com

26
Huỳnh Thị Phi 

Phượng
1966 1 ĐH Đạo đức

TH Ân Hảo 

Tây
Hoài Ân X

0397 921 

325

ph091066@gmail

.com

27
Nguyễn Thị 

Thét
1967 1 ĐHSPTH Đạo đức

TH số 1 An 

Hòa
An Lão X 364980193

thetnguyenah1@g

mail.com

28
Nguyễn Văn 

Huệ
1970 0

CĐSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 An 

Hòa
An Lão X 969831612

nguyenvhue1970

@gmail.com

29
Nguyễn Văn 

Phương
1969 0 ĐHSPTH Đạo đức

TH số 1 An 

Hòa
An Lão X 943006558

vanphuong1969

@gmail.com

30
Trương Thị 

Thu Ly
1970 1

CĐSP 

GDTH
Đạo đức

TH số 1 An 

Hòa
An Lão X 971167878

ngocanhly077@g

mail.com

31 Võ Thị Thuận 12/10/1966 1 Cao đẳng Đạo đức
TH số 2 An 

Hòa
An Lão X 397201248

thuananhoa2@gm

ail.com

32
Nguyễn.T.Minh.

Hữu
06/12/1976 1 ĐH Đạo đức

TH số 2 An 

Hòa
An Lão X 978449267

nguyenthiminhhu

u@gmail.com

33 Lê Văn Tiên 02/01/1970 0 ĐH Đạo đức
TH số 2 An 

Hòa
An Lão X 986387435

levantienanhoa2

@gmail.com

34 Nguyễn Văn Thi 1969 0 ĐHSP Đạo đức TH An Tân An Lão X 983035436
nguyenvanthi07@

gmail.com

35 Đinh Thị Hiếu 03/06/1994 1 Hrê ĐH Đạo đức TH Thị Trấn An Lão X 962636903
dinhhieu36a@gm

ail.com

36
Nguyễn Đình 

Thiện
20/10/1969 0 ĐH Đạo đức TH Thị Trấn An Lão X 984553243

dinhthien.ttanlao

@gmail.com

37 Đinh Thị Cháy 1969 1 Hrê CĐSP Đạo đức TH An Trung An Lão X 965175546
dinhthichay69@g

mail.com

38
Nguyễn Thi 

Thanh Hiển
1979 1 ĐHSP Đạo đức TH An Trung An Lão X 383721667

nguyenthanhhien

123tt@gmail.com

39
Nguyễn Văn 

Vinh
11/01/1980 0 ĐHSPTH Đạo đức TH An Dũng An Lão X 869351068

vinhanlao2020@

gmail.com

40
Đinh Văn Hiệp 

A
1979 0 Hrê ĐHSP Đạo đức TH An Vinh An Lão X 965401704

hiepaanvinh@gm

ail.com

41
Đinh Văn Hiệp 

B
1998 0 Hrê TCSP Đạo đức TH An Vinh An Lão X 337473543

hiepbanvinh@gm

ail.com

42 Đinh Văn Hợi 19/08/1977 0 Hrê TCSP Đạo đức TH An Toàn An Lão X 355964435
hoidinh190877@

gmail.com

Danh sách này gồm có 42 người./.
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Điện thoại Email

1 Bùi Thị Huyền 05/07/1970 1 ĐH Đạo đức
TH Tây 

Thuận
Tây Sơn 384873319

huyeb44@gmail.c

om

2 Hứa Ánh Hồng 22/08/1978 1 ĐH Đạo đức
TH Tây 

Thuận
Tây Sơn 373306121

Honghanhuy2017

@gmail.com

3 Trần Thị Sáng 03/04/1969 1 ĐH Đạo đức
 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 392727114

trsang69@yahoo.

com.vn

4 Lâm Thị Nữ 02/07/1970 1 ĐH Đạo đức
 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 987220287

nutaygiang@yaho

o.com.vn

5
Đặng Thành 

Nam
14/07/1969 0 ĐH Đạo đức

TH số 2 Tây 

Giang
Tây Sơn 382740344

dangthanhnamtg

@gmail.com

6 Trần Thị Trinh 1977 1 ĐH Đạo đức
 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 969175756

tranthitrinh126@

yahoo.com.vn

7
Nguyễn Thị 

Yên Thoa
1977 1 ĐH Đạo đức

 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 383077221

yenthoabt77@gm

ail.com

8
Nguyễn Thị 

Kim Hằng
1990 1 ĐH Đạo đức

 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 978140370

nguyenkimhang2

903@gmail.com

9 Lý Xuân Cường 1969 0 ĐH Đạo đức
 TH Bình 

Tường
Tây Sơn 388269361

lyXuancuongbt@

gmail.com

10
Nguyễn Văn 

Văn
02/02/1979 0 ĐHSP Đạo đức TH Vĩnh An Tây Sơn X 985950559

vanvinhan278@g

mail.com

11
Bùi Thị Thu 

Duyên 
1968 1 ĐHTH Đạo đức TH Tây Phú Tây Sơn X 397220804

duyêntp1@yahoo.

com.vn

12
Nguyễn Thị 

Hồng Hiệp
1978 1 ĐHTH Đạo đức TH Tây Phú Tây Sơn X 385424603

nguyenhonghiept

p2@gmail.com

13 Trần Thị Lạc 1976 1 ĐHTH Đạo đức TH Tây Phú Tây Sơn X 977199322
lactran2059@gma

il.com

14
Nguyễn Thị Mỹ 

Loan
1992 1 ĐHSP Đạo đức TH Tây Xuân Tây Sơn X 387920026

loannguyen19920

726@yahoo.com

15 Lê Vị Thuỷ 1968 1 ĐHSP Đạo đức TH Tây Xuân Tây Sơn X 372309066
vithuy1968@gma

il.com

16
Huỳnh Thị Thu 

Hương
1991 1

TCSP 

Tiểu học
Đạo đức

TH Số 1 

Bình Nghi
Tây Sơn 359134780

huynhthithuhuong

80@gmail.com

17
Đoàn Thị Ánh 

Nguyệt
1968 1

ĐH 

GDTH
Đạo đức

TH Số 1 

Bình Nghi
Tây Sơn 384894511

anhnguyet.thtt@g

mail.com

18
Nguyễn Thị 

Trúc
1980 1 CĐSP Đạo đức

TH số 2 Bình 

Nghi 
Tây Sơn 914621724

ntruc1819@gmail

.com

19 Huỳnh Thị Liên 1967 1 ĐHSP Đạo đức
TH số 2 Bình 

Nghi 
Tây Sơn 382486762

huynhlienan1967

@gmail.com

20
Trần Thị Xuân 

Trang
1966 1 ĐH Đạo đức

TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 368843596

Xuantrangts66@g

mail.com

21 Lâm Thị Hạnh 1966 1 ĐH Đạo đức
TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 902430620

lamhanhphuphon

g@yahoo.com.vn

22
Nguyễn Thị 

Phương Linh
1973 1 ĐH Đạo đức

TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 392851039

tuan.nguyen2285

7@yahoo.com.vn

23
Diệp Thị Tuyết 

Mai
20/04/1967 1 ĐHSP Đạo đức

TH Trần 

Quang Diệu
Tây Sơn 961119034

dieptuyetmai39@

gmail.com

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TÂY SƠN

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Thúy Diễm - Trƣờng Tiểu học số 2 Võ Xán

- Điện thoại: 0374571277 - Email: c1voxan2ts.binhdinh@moet.edu.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



24 Trần Thị Nhành 02/02/1970 1 ĐHSP Đạo đức
TH Trần 

Quang Diệu
Tây Sơn 345680899

tranthinhanh0202

@gmail.com

25 Phạm Hữu Tín 28/12/1980 0 ĐHSP Đạo đức
TH Trần 

Quang Diệu
Tây Sơn 362079876

tinnha08912182

@gmail.com

26
Nguyễn Hữu 

Túc
1972 0 ĐHSP Đạo đức

TH Bình 

Thành
Tây Sơn 372316009

nguyenhuutuc197

3@gmail.com

27 Phan Thị Duyên 1970 1 CĐSP Đạo đức
TH Bình 

Thành
Tây Sơn 762776205

ngh.giao@yahoo.

com.vn

28
Nguyễn Thị  

Thuấn
1967 1 ĐH Đạo đức TH Bình Hòa Tây Sơn 905213075

thuanthbh@gmail

.com

29 Lê Xuân  Hoàng 1965 0 ĐH Đạo đức TH Bình Hòa Tây Sơn 342010123
leXuanhoanggv@

gmail.com

30
Trần Ngọc 

Quốc
1996 0 ĐH Đạo đức TH Bình Hòa Tây Sơn 978451926

tranngocquoc312

96@gmail.com

31 Bùi Thanh Ly 01/08/1990 1 ĐHSP Đạo đức TH Tây Bình Tây Sơn 395628226
buithanhly.tayson

@gmail.com

32
Nguyễn Thị 

Hiếu 
1969 1 ĐH Đạo đức TH Tây Vinh Tây Sơn 338604546

hieunguyen.0202

69@gmail.com

33 Tào Thị Đào 1968 1 ĐH Đạo đức TH Tây Vinh Tây Sơn 774509176
taothidao2901196

8@gmail.com

34
Nguyễn Xuân 

Trường
1963 0 ĐH Đạo đức TH Tây An Tây Sơn 989763590

van.pham120@ya

hoo.com.vn

35
Nguyễn Thị 

Kim Loan
1974 1 ĐH Đạo đức TH Bình Tân Tây Sơn 383019923

nguyenthikimloan

.bt@gmail.com

36 Đặng Thị Bình 1971 1 ĐH Đạo đức TH Bình Tân Tây Sơn 352459848
binhyen442@gma

il.com

37
Nguyễn Phi 

Phụng
1976 0 ĐH Đạo đức TH Bình Tân Tây Sơn 984337994

nguyenphung197

680@gmail.com

38 Võ Thị Giáo 24/09/1969 1 ĐH Đạo đức
 TH Bình 

Thuận
Tây Sơn 977298802

vothigiao1970@g

mail.com

39
Phan Thị Bích 

Lượng
20/10/1990 1 ĐH Đạo đức

 TH Bình 

Thuận
Tây Sơn 375681947

luong08kt2a@gm

ail.com

Danh sách này gồm có 39 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
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Điện thoại Email

1
Trần Thị Bích 

Liễu
1970 1 ĐHSP Đạo đức

TH số 1 

Canh Vinh

Vân 

Canh
X #########

tranthilieupt@gm

ail.com

2 Trần Hữu Tài 15/02/1962 CĐSP Đạo đức
TH số 2 

Canh Vinh

Vân 

Canh
X 367013178

huutaicv2@gmail.

com

3
Bùi Thị Kiều 

Trinh
29/10/1973 1 ĐHSP Đạo đức

TH&THCS 

Canh Hiển

Vân 

Canh
X 972156188

trinhgvch@gmail.

com

4
Nguyễn Thị 

Thúy Giàu
1978 1 ĐHSP Đạo đức

TH Canh 

Hiệp

Vân 

Canh
X 384828617

tranngochuyvc@g

mail.com

5
Huỳnh Thị Ánh 

Nguyệt
1993 1 ĐHSP Đạo đức

TH Canh 

Hiệp

Vân 

Canh
X 984604897

huynhnguyet123a

bc@gmail.com

6
Nguyễn Đức 

Thắng
10/12/1976 0 ĐHSP Đạo đức

TH TT  Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 975468017

thangvc76@gmail

.com

7 Hà Thị Quê 07/09/1982 1 Thái ĐHSP Đạo đức
TH TT  Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 342071709

haquetieuhocso1

@gmail.com

8 Trần Văn Trực 25/07/1978 0 ĐHSP Đạo đức
TH Canh 

Thuận

Vân 

Canh
X 982673468

trucnlmt@gmail.c

om

9 Đoàn Văn Lệnh 12/09/1968 0 Chăm ĐHSP Đạo đức
TH Canh 

Thuận

Vân 

Canh
X 355859369

doanvanlenh68@

gmail.com

10
Nguyễn Thị Mỹ 

Loan
17/04/1994 1 CĐSP Đạo đức TH Canh Liên

Vân 

Canh
X 383950052

nguyenthimyloan

45@gmail.com

11
Trần Thị Bích 

Cường
06/08/1969 1 ĐHSP Đạo đức TH Canh Hòa

Vân 

Canh
X 972252697

tranthibichcuongt

hch@gmail.com

12
Đặng Thị Ngọc 

Dung
20/04/1978 1 ĐHTH Đạo đức

TH Vĩnh 

Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 963357139

nguyenhaiduong0

2@gmail.com

13 Đoàn Thị Sương 20/10/1968 1 ĐHTH Đạo đức
TH Vĩnh 

Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 326264803

doanthisuongvt1

@gmail.com

14
Huỳnh Thị 

Xuân Thu
1968 1 ĐHSP Đạo đức TH Vĩnh Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
X 968848863

Xuanthu.thvi 

nhhiep@gmai.co

m

15 Đỗ Thị Mỹ Nga 1976 1
ĐHSP 

GDTH
Đạo đức

TH&THCS 

Vĩnh Hòa

Vĩnh 

Thạnh
X 345523393

mynga75@gmail.

com

16
Nguyễn Văn 

Dưỡng
02/09/1975 0 ĐH Đạo đức

TH 

Vĩnh Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 965497490

duongvt0975@g

mail.com

17 Võ Văn Vân 20/08/1963 0
ĐHSP 

TH
Đạo đức  TH Vĩnh Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X 393339743

vovanvan1963@g

mail.com

18
Huỳnh Trọng 

Hải
28/01/1972 0

ĐHSP 

TH
Đạo đức  TH Vĩnh Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X 378460140

huynhtronghai77

@gmail.com

19
Nguyễn Văn 

Tha
19/04/1965 0

Trung 

cấp
Đạo đức

TH Vĩnh 

Quang

Vĩnh 

Thạnh
X 363086963

nguyentha.thvinhquang

@gmail.com

20
Nguyễn Thị 

Phương 
09/10/1973 1 ĐH Đạo đức

TH Vĩnh 

Quang

Vĩnh 

Thạnh
X 348165959

nguyenphuong.thvinhqu

ang@gmail.com

21 Phan Văn Toại 1973 0 ĐH Đạo đức
TH&THCS 

Vĩnh Thuận

Vĩnh 

Thạnh
X 911288873

ketoaiphan123@g

mail.com

22
Nguyễn Văn 

Trình
1967 0 ĐHSPTH Đạo đức

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 387721587

nguyenvantrinh12

11@gmail.com

23
Nguyễn Thị 

Thành
1967 1 ĐHSPTH Đạo đức

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 977604625

nguyenthithanhgv

lop2@gmail.com

Danh sách này gồm có 23 người./.

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thành Chƣơng - Trƣờng Tiểu học Vĩnh Hiệp

- Điện thoại: 0389041826 - Email: nguyenthanhchuong0420@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ĐẠO ĐỨC CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN VÂN CANH, VĨNH THẠNH


